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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 
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Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

HAI 

01/4 

Sáng 

1 85 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ: Bảo vệ cảnh quan thiên 

nhiên.. 
 

2 197 Tiếng Việt Bài 19: Đọc:  Đi hội Chùa Hương  (1 tiết) BGĐT,BN 

3 141 Toán 
Bài 60: Phép cộng phân số có cùng mẫu số 

–Trang 74  trang  66  ( Tiết  2/4) 
BGĐT,BN 

4 113 Tiếng Anh Review 5 - Part 3  

Chiều 

5 198 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép    BGĐT,BN 

6 29 Tin học 
Bài 27. Tạo, xoá nhân vật,  thay đổi phồng 

nền sân  khấu 

 

7 57 Khoa học Phòng tránh đuối nước ( tiết 1) BGĐT,BN 

8     

 

 

 

 

BA 

02/4 

Sáng 

1 57 GDTC 
Bài 2: Các động tác dẫn bóng theo hình chữ 

V,dẫn bóng vượt chướng ngại vật (Tiết 4) 
 

2 114 Tiếng Anh Review 5 - Part 4  

3 199 Tiếng Việt Bài 17: Viết: Quan sát cây cối  (1 tiết)   BGĐT,BN 

4 142 Toán 
Bài 60: Phép cộng phân số khác mẫu số –

Trang 77-78  ( Tiết  3/4) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 29 Công nghệ 

Bài 10: Đồ chơi dân gian. (Tiết 2) 

KNS: Vận dụng tư duy sáng tạo để làm đồ 

chơi dân gian 

BGĐT,BN 

6 57 
Tiếng Anh 

LK 
Review U7-9 NN  

7 57 LS - ĐL Thiên nhiên vùng Nam Bộ (Tiết 1) BGĐT,BN 

8 89 HDH 
Dạy bù TV thứ Sáu: Tiết 203: Đọc mở 

rộng 
BGĐT 

 

 

 

 

TƯ 

03/4 

Sáng 

1 200 Tiếng Việt Bài 18: Đọc Chiều ngoại ô (tiết 1) BGĐT 

2 201 Tiếng Việt Bài 18: Đọc: Chiều ngoại ô ( Tiết 2) BGĐT 

3 29 Toán - TA Types of angles (Các loại góc)  

4 143 Toán 
Bài 60: Phép cộng phân số khác mẫu số –

Trang 79  ( Tiết  4/4) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 29 Thư viện Đọc sách TV Sách TV 

6 115 Tiếng Anh Unit 11: Before our time- Lesson 1  

7 86 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Cảnh quan 

thiên nhiên quê hương em. 
BGĐT 

8 90 HDH 

Dạy bù Toán thứ Sáu: Tiết 145 - Bài 60: 

Phép trừ  hai phân số khác  mẫu số –

Trang 81 ( Tiết 2/3) 

BGĐT,BN 

 

 
Sáng 1 202 Tiếng Việt 

Viết: Luyện  viết văn miêu tả cây cối (1 

tiết)   
BGĐT,BN 



 

NĂM 

 

04/4 

2 29 Mĩ thuật Bài 2: Hoạt cảnh với nhân vật 3D 9 tiết 3  

3 144 Toán 
PBài 60- Phép trừ  hai phân số có cùng mẫu 

số –Trang 80 ( Tiết 1/3) 
BGĐT,BN 

4 58 LS-ĐL Thiên nhiên vùng Nam Bộ (Tiết 2) BGĐT,BN 

Chiều 

5 58 GDTC 
Bài 2: Các động tác dẫn bóng theo hình chữ 

V,dẫn bóng vượt chướng ngại vật (Tiết 5) 
 

6 58 
Tiếng Anh 

LK 
Unit 10 Part 2  

7 29 Âm nhạc 

Ôn bài hát:Miền quê em. Thường thức âm 

nhạc: Giới thiệu kèn trumpet 

- Nghe nhạc: Khúc nhạc mở đầu (U-ve-tu- 

re) 

 

8 91 HDH 
Dạy bù khoa học thứ Sáu Bài 27: Phòng 

tránh đuối nước ( tiết 2/2 ) 
BGĐT,BN 

 

 

 

SÁU 

05/4 

Sáng 

1     

2     

3     

4   HS NGHỈ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA  

Chiều 

5     

6     

7     

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 22 

Ngày 15 tháng 3 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 
  
 


